
THỜI KHÓA BIỂU CẤP THCS
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2026-2027 (Áp dụng từ 07/9/2026)

BUỔI SÁNG
THỨ TIẾT THỜI GIAN 6/1 6/2 7/1 7/2 8/1 8/2 9/1 9/2

HAI

1 7h10 - 7h55 HĐTN, HN 1 - Linh HĐTN, HN 1 - Mỹ HĐTN, HN 1 - Diễm HĐTN, HN 1 - Nghĩa HĐTN, HN 1 - Huyền HĐTN, HN 1 - Duy HĐTN, HN 1 - Hận HĐTN, HN 1 - Khánh
2 8h00 - 8h45 LS&ĐL - An Toán - Khánh Tiếng Anh - Kha KHTN - An KHTN - Diễm LS&ĐL - Duy Nghệ thuật - Nghĩa Công nghệ - Huyền
3 9h10 - 9h55 Công nghệ - Huyền Toán - Khánh Văn - Trang KHTN - An Tiếng Anh - Kha Toán - Châu Văn - Mỹ LS&ĐL - Duy
4 10h - 10h45 Văn - Trang Công nghệ - Huyền LS&ĐL - An Tiếng Anh - Kha LS&ĐL - Duy Toán - Châu Văn - Mỹ HĐTN, HN 2 - An

BA

1 7h10 - 7h55 Tiếng Anh - Diệu Văn - Mỹ KHTN - Bé Toán - Duyên Toán - Khánh Văn - Nhung KHTN - An Toán - Châu
2 8h00 - 8h45 Tiếng Anh - Diệu Văn - Mỹ KHTN - Bé Toán - Duyên Toán - Khánh Văn - Nhung KHTN - An Toán - Châu
3 9h10 - 9h55 Toán - Khánh Tiếng Anh - Diệu Toán - Duyên KHTN - An Văn - Nhung LS&ĐL - An Toán - Châu Văn - Mỹ
4 10h - 10h45 Toán - Khánh Tiếng Anh - Diệu Toán - Duyên KHTN - An Văn - Nhung LS&ĐL - An Toán - Châu Văn - Mỹ

TƯ

1 7h10 - 7h55 KHTN - Hường Toán - Khánh LS&ĐL - Duy Công nghệ - Huyền Tiếng Anh - Kha Toán - Châu Văn - Mỹ KHTN - An
2 8h00 - 8h45 KHTN - Hường Toán - Khánh Tiếng Anh - Kha Văn - Trang Công nghệ - Huyền Toán - Châu Văn - Mỹ KHTN - An
3 9h10 - 9h55 LS&ĐL - Duy Tin học - Kiệt Văn - Trang Tiếng Anh - Kha Toán - Khánh Công nghệ - Huyền KHTN - An Văn - Mỹ
4 10h - 10h45 Tin học - Kiệt KHTN - Hường Văn - Trang LS&ĐL - Duy Toán - Khánh Tiếng Anh - Kha KHTN - An Văn - Mỹ

NĂM

1 7h10 - 7h55 GDTC - Phúc HĐTN, HN 2 - An KHTN - Bé Toán - Duyên Văn - Nhung KHTN - Diễm Tiếng Anh - Diệu Toán - Châu
2 8h00 - 8h45 HĐTN, HN 2 - An GDTC - Phúc Văn - Trang Toán - Duyên Văn - Nhung KHTN - Diễm Tiếng Anh - Diệu Toán - Châu
3 9h10 - 9h55 Toán - Vũ KHTN - Hường Toán - Duyên Văn - Trang KHTN - Diễm Văn - Nhung Toán - Châu Tiếng Anh - Diệu
4 10h - 10h45 Toán - Vũ KHTN - Hường Toán - Duyên Văn - Trang KHTN - Diễm Văn - Nhung Toán - Châu Tiếng Anh - Diệu

SÁU

1 7h10 - 7h55 KHTN - Hường Văn - Mỹ Công nghệ - Huyền GDTC - Phúc Nghệ thuật - Nghĩa KHTN - Diễm HĐTN, HN 2 - An Tiếng Anh - Diệu
2 8h00 - 8h45 KHTN - Hường Văn - Mỹ Nghệ thuật - Linh Văn - Trang Nghệ thuật - Nghĩa KHTN - Diễm Tiếng Anh - Diệu KHTN - An
3 9h10 - 9h55 Văn - Trang KHTN - Hường GDTC - Phúc Nghệ thuật - Linh KHTN - Diễm Nghệ thuật - Nghĩa Công nghệ - Huyền KHTN - An
4 10h - 10h45 HĐTN, HN 3 - Linh HĐTN, HN 3 - Mỹ HĐTN, HN 3 - Diễm HĐTN, HN 3 - Nghĩa HĐTN, HN 3 - Huyền HĐTN, HN 3 - Duy HĐTN, HN 3 - Lin HĐTN, HN 3 - Hường

BUỔI CHIỀU
THỨ TIẾT THỜI GIAN 6/1 6/2 7/1 7/2 8/1 8/2 9/1 9/2

HAI
1 13h10 - 13h55 Tiếng Anh - Diệu Ôn Toán - Khánh GDCD - Lin Nghệ thuật - Nghĩa GDTC - Phúc Tiếng Anh - Kha Nghệ thuật - Linh LS&ĐL - An
2 14h - 14h45 Văn - Trang Tiếng Anh - Diệu Tiếng Anh - Kha LS&ĐL - An GDCD - Lin Ôn Toán - Khánh GDTC - Phúc Nghệ thuật - Linh
3 15h10 - 15h55 Văn - Trang Ôn Toán - Khánh Nghệ thuật - Nghĩa Tiếng Anh - Kha LS&ĐL - An GDTC - Phúc Ôn Văn - Nhung GDCD - Lin

BA
1 13h10 - 13h55 Ôn Toán - Khánh Ôn Tiếng Anh - Diệu LS&ĐL - An Tin học - Kiệt HĐTN, HN 2 - Huyền GDCD - Lin Ôn Toán - Châu Ôn Văn - Nhung
2 14h - 14h45 Ôn Tiếng Anh - Diệu Ôn Văn - Nhung Tin học - Kiệt Ôn Tiếng Anh - Kha Ôn Toán - Khánh HĐTN, HN 2 - Huyền Ôn Toán - Châu LS&ĐL - An
3 15h10 - 15h55 Ôn Toán - Khánh Ôn Văn - Nhung Ôn Toán - Duyên GDCD - Lin LS&ĐL - An Tiếng Anh - Kha Ôn Tiếng Anh - Diệu Tin học - Kiệt

TƯ
1 13h10 - 13h55 Nghệ thuật - Nghĩa GDTC - Phúc KHTN - Bé LS&ĐL - An Tin học - Kiệt Ôn Tiếng Anh - Kha LS&ĐL - Duy Nghệ thuật - Linh
2 14h - 14h45 LS&ĐL - Duy LS&ĐL - An Ôn Tiếng Anh - Kha HĐTN, HN 2 - Diễm Nghệ thuật - Linh Nghệ thuật - Nghĩa Tin học - Kiệt GDTC - Phúc
3 15h10 - 15h55 GDTC - Phúc LS&ĐL - Hận HĐTN, HN 2 - Diễm AI/NLS - Kiệt Tiếng Anh - Kha Nghệ thuật - Linh LS&ĐL - An Nghệ thuật - Nghĩa

NĂM
1 13h10 - 13h55 Ôn Văn - Trang LS&ĐL - Hận Nghệ thuật - Nghĩa GDTC - Phúc AI/NLS - Kiệt Ôn Tiếng Anh - Kha LS&ĐL - An Ôn Văn - Nhung
2 14h - 14h45 Ôn Văn - Trang LS&ĐL - An GDTC - Phúc Nghệ thuật - Nghĩa Ôn Tiếng Anh - Kha Tin học - Kiệt Ôn Văn - Nhung Ôn Toán - Châu
3 15h10 - 15h55 LS&ĐL - An Nghệ thuật - Nghĩa AI/NLS - Kiệt Ôn Văn - Trang Ôn Tiếng Anh - Kha Ôn Văn - Nhung GDTC - Phúc Ôn Toán - Châu

SÁU
1 13h10 - 13h55 GDCD - Lin AI/NLS - Kiệt Ôn Toán - Duyên Ôn Văn - Trang GDTC - Phúc Ôn Văn - Nhung Nghệ thuật - Linh Ôn Tiếng Anh - Diệu
2 14h - 14h45 AI/NLS - Kiệt Nghệ thuật - Linh Ôn Văn - Trang Ôn Toán - Duyên Ôn Văn - Nhung GDTC - Phúc GDCD - Lin Ôn Tiếng Anh - Diệu
3 15h10 - 15h55 Nghệ thuật - Linh GDCD - Lin Ôn Văn - Trang Ôn Toán - Duyên Ôn Văn - Nhung AI/NLS - Kiệt Ôn Tiếng Anh - Diệu GDTC - Phúc

 HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trần Văn Vũ



THỜI KHÓA BIỂU CẤP THCS
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2026-2027 (Áp dụng từ 07/9/2026)

BUỔI SÁNG
THỨ TIẾT THỜI GIAN 6/1 6/2 7/1 7/2 8/1 8/2 9/1 9/2

HAI

1 7h10 - 7h55 HĐTN, HN 1 - Linh HĐTN, HN 1 - Mỹ HĐTN, HN 1 - Diễm HĐTN, HN 1 - Nghĩa HĐTN, HN 1 - Huyền HĐTN, HN 1 - Duy HĐTN, HN 1 - Hận HĐTN, HN 1 - Khánh
2 8h00 - 8h45 LS&ĐL - An Toán - Khánh Tiếng Anh - Kha KHTN - An KHTN - Diễm LS&ĐL - Duy Nghệ thuật - Nghĩa Công nghệ - Huyền
3 9h10 - 9h55 Công nghệ - Huyền Toán - Khánh Văn - Trang KHTN - An Tiếng Anh - Kha Toán - Châu Văn - Mỹ LS&ĐL - Duy
4 10h - 10h45 Văn - Trang Công nghệ - Huyền LS&ĐL - An Tiếng Anh - Kha LS&ĐL - Duy Toán - Châu Văn - Mỹ HĐTN, HN 2 - An

BA

1 7h10 - 7h55 Tiếng Anh - Diệu Văn - Mỹ KHTN - Bé Toán - Duyên Toán - Khánh Văn - Nhung KHTN - An Toán - Châu
2 8h00 - 8h45 Tiếng Anh - Diệu Văn - Mỹ KHTN - Bé Toán - Duyên Toán - Khánh Văn - Nhung KHTN - An Toán - Châu
3 9h10 - 9h55 Toán - Khánh Tiếng Anh - Diệu Toán - Duyên KHTN - An Văn - Nhung LS&ĐL - An (Bé) Toán - Châu Văn - Mỹ
4 10h - 10h45 Toán - Khánh Tiếng Anh - Diệu Toán - Duyên KHTN - An Văn - Nhung LS&ĐL - An (Bé) Toán - Châu Văn - Mỹ

TƯ

1 7h10 - 7h55 KHTN - Hường Toán - Khánh LS&ĐL - Duy (Bé) Công nghệ - Huyền Tiếng Anh - Kha Toán - Châu Văn - Mỹ KHTN - An
2 8h00 - 8h45 KHTN - Hường Toán - Khánh Tiếng Anh - Kha Văn - Trang Công nghệ - Huyền Toán - Châu Văn - Mỹ KHTN - An
3 9h10 - 9h55 LS&ĐL - Duy (Hường) Tin học - Kiệt Văn - Trang Tiếng Anh - Kha Toán - Khánh Công nghệ - Huyền KHTN - An Văn - Mỹ
4 10h - 10h45 Tin học - Kiệt KHTN - Hường Văn - Trang LS&ĐL - Duy (Huyền) Toán - Khánh Tiếng Anh - Kha KHTN - An Văn - Mỹ

NĂM

1 7h10 - 7h55 GDTC - Phúc HĐTN, HN 2 - An KHTN - Bé Toán - Duyên Văn - Nhung KHTN - Diễm Tiếng Anh - Diệu Toán - Châu
2 8h00 - 8h45 HĐTN, HN 2 - An GDTC - Phúc Văn - Trang Toán - Duyên Văn - Nhung KHTN - Diễm Tiếng Anh - Diệu Toán - Châu
3 9h10 - 9h55 Toán - Vũ KHTN - Hường Toán - Duyên Văn - Trang KHTN - Diễm Văn - Nhung Toán - Châu Tiếng Anh - Diệu
4 10h - 10h45 Toán - Vũ KHTN - Hường Toán - Duyên Văn - Trang KHTN - Diễm Văn - Nhung Toán - Châu Tiếng Anh - Diệu

SÁU

1 7h10 - 7h55 KHTN - Hường (Bé) Văn - Mỹ Công nghệ - Huyền GDTC - Phúc Nghệ thuật - Nghĩa KHTN - Diễm HĐTN, HN 2 - An (Hận) Tiếng Anh - Diệu
2 8h00 - 8h45 KHTN - Hường (Huyền) Văn - Mỹ Nghệ thuật - Linh Văn - Trang Nghệ thuật - Nghĩa KHTN - Diễm Tiếng Anh - Diệu KHTN - An (Bé)
3 9h10 - 9h55 Văn - Trang KHTN - Hường (Bé) GDTC - Phúc Nghệ thuật - Linh KHTN - Diễm Nghệ thuật - Nghĩa Công nghệ - Huyền KHTN - An (Mỹ)
4 10h - 10h45 HĐTN, HN 3 - Linh HĐTN, HN 3 - Mỹ HĐTN, HN 3 - Diễm HĐTN, HN 3 - Nghĩa HĐTN, HN 3 - Huyền HĐTN, HN 3 - Duy HĐTN, HN 3 - Lin HĐTN, HN 3 - Hường (Bé)

BUỔI CHIỀU
THỨ TIẾT THỜI GIAN 6/1 6/2 7/1 7/2 8/1 8/2 9/1 9/2

HAI
1 13h10 - 13h55 Tiếng Anh - Diệu Toán - Khánh GDCD - Lin Nghệ thuật - Nghĩa GDTC - Phúc Tiếng Anh - Kha Nghệ thuật - Linh LS&ĐL - An
2 14h - 14h45 Văn - Trang Tiếng Anh - Diệu Tiếng Anh - Kha LS&ĐL - An GDCD - Lin Toán - Khánh GDTC - Phúc Nghệ thuật - Linh
3 15h10 - 15h55 Văn - Trang Toán - Khánh Nghệ thuật - Nghĩa Tiếng Anh - Kha LS&ĐL - An GDTC - Phúc Văn - Nhung GDCD - Lin

BA
1 13h10 - 13h55 Toán - Khánh Tiếng Anh - Diệu LS&ĐL - An (Kha) Tin học - Kiệt HĐTN, HN 2 - Huyền GDCD - Lin Toán - Châu Văn - Nhung
2 14h - 14h45 Tiếng Anh - Diệu Văn - Nhung Tin học - Kiệt Tiếng Anh - Kha Toán - Khánh HĐTN, HN 2 - Huyền Toán - Châu LS&ĐL - An (Mỹ)
3 15h10 - 15h55 Toán - Khánh Văn - Nhung Toán - Duyên GDCD - Lin LS&ĐL - An (Huyền) Tiếng Anh - Kha Tiếng Anh - Diệu Tin học - Kiệt

TƯ
1 13h10 - 13h55 Nghệ thuật - Nghĩa GDTC - Phúc KHTN - Bé LS&ĐL - An Tin học - Kiệt Tiếng Anh - Kha LS&ĐL - Duy (Diễm) Nghệ thuật - Linh
2 14h - 14h45 LS&ĐL - Duy (Bé) LS&ĐL - An Tiếng Anh - Kha HĐTN, HN 2 - Diễm Nghệ thuật - Linh Nghệ thuật - Nghĩa Tin học - Kiệt GDTC - Phúc
3 15h10 - 15h55 GDTC - Phúc LS&ĐL - Hận HĐTN, HN 2 - Diễm Tin học - Kiệt Tiếng Anh - Kha Nghệ thuật - Linh LS&ĐL - An Nghệ thuật - Nghĩa

NĂM
1 13h10 - 13h55 Văn - Trang LS&ĐL - Hận Nghệ thuật - Nghĩa GDTC - Phúc Tin học - Kiệt Tiếng Anh - Kha LS&ĐL - An Văn - Nhung
2 14h - 14h45 Văn - Trang LS&ĐL - An GDTC - Phúc Nghệ thuật - Nghĩa Tiếng Anh - Kha Tin học - Kiệt Văn - Nhung Toán - Châu
3 15h10 - 15h55 LS&ĐL - An Nghệ thuật - Nghĩa Tin học - Kiệt Văn - Trang Tiếng Anh - Kha Văn - Nhung GDTC - Phúc Toán - Châu

SÁU
1 13h10 - 13h55 GDCD - Lin Tin học - Kiệt Toán - Duyên Văn - Trang GDTC - Phúc Văn - Nhung Nghệ thuật - Linh Tiếng Anh - Diệu
2 14h - 14h45 Tin học - Kiệt Nghệ thuật - Linh Văn - Trang Toán - Duyên Văn - Nhung GDTC - Phúc GDCD - Lin Tiếng Anh - Diệu
3 15h10 - 15h55 Nghệ thuật - Linh GDCD - Lin Văn - Trang Toán - Duyên Văn - Nhung Tin học - Kiệt Tiếng Anh - Diệu GDTC - Phúc

HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trần Văn Vũ
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